
                            KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C3  

                                                         Tên giáo viên: Bùi Thị Ngọc Hà – Nguyễn Thị Thu Nga  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 29/09 đến 

03/10 

Tuần 2 

Từ 06/10 đến 

10/10 

Tuần 3 

Từ 13/10 đến 

17/10 

Tuần 4 

Từ 20/10 đến 

24/10 

Tuần 5 

Từ 27/10 đến 

31/10 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Cô đón trẻ: cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng câu chào 

hỏi lễ phép; thực hiện đúng nề nếp lấy cất đồ dùng cá nhân theo quy định như: cất dép, 

lấy ghế, chơi đồ chơi theo ý thích. 

* Thể dục sáng: Cô cho trẻ chuẩn bị vệ sinh cá nhân, trang phục gọn gàng đi ra sân 

trường. - Khởi động : Đi theo vòng tròn, đi kiễng gót, đi bằng gót chân, đi nghiêng bàn 

chân, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm sau đó về 4 hàng  

- Trọng động: Tập theo nhạc toàn trường. 

+ Hô hấp : Thổi bóng bay  

+ Chân: Co chân vuông góc  

+ Tay: Tay đưa ra trước, lên cao  

+ Bật: Bật chụm tách  

+ Bụng: Quay người 2 bên 

- Tập dân vũ “Một vòng Việt Nam ” (Thứ hai, thứ tư, thứ sáu)  

- Tập bài Such a happy day (Thứ ba, thứ năm)  

 

Trò chuyện 

Trò chuyện với 

trẻ về ngày tết 

trung thu,Tết 

Trung Thu là 

diễn ra vào ngày 

nào ?  

-Tết trung thu có 

các loại bánh, đồ 

dùng đồ chơi nào 

? Con hãy kể tên  

- Trò chuyện về 

bản thân của bé, 

giới thiệu tên, 

tuổi, nơi ở của 

bé. 

- Trò chuyện sở 

thích của bé.  

+ Bé thích ăn gì, 

bé thích đi chơi ở 

đâu?... 

Trò chuyện về 

ngày 20/10: là 

ngày của các bà, 

các mẹ, các cô 

và các bạn gái. 

-Các con đã thể 

hiện tình cảm với 

bà và mẹ như 

nào ?  

- Con dành tặng 

Trò chuyện về 

các bộ phận trên 

cơ thể bé 

- Trên cơ thể bé 

có những bộ 

phận , giác quan 

nào ?  

- Tác dụng của 

các bộ phận trên 

cơ thể như thế 

- Trò chuyện về 

một số đồ dùng 

trong gia đình, 

cách chơi và sử 

dụng khi tham gia 

chơi ở các góc. 

- Các con sử dụng 

các đồ dùng đó 

như thế nào ?  

- Đồ dùng nào 

MT37, 

MT36 



- Tết Trung Thu 

Bố mẹ cho con 

đi đâu ?  

+ Trong gia đình 

bé có những ai ?  

+ Địa chỉ nhà bé 

ở đâu ? (MT37)  

tình cảm cho bà 

và mẹ như thế 

nào ? (MT36)  

nào ?  

- Các con phải 

làm gì để bảo vệ 

nó ?  

nguy hiểm sắc 

nhọn các con có 

tự ý sử dụng 

không ? Các con 

phải làm như nào 

?  

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động vận 

động 

- VĐCB:Chạy 

nhanh 10m 

TCVĐ: Ném qua 

dây (MT3)  

Hoạt động vận 

động 

VĐCB: Ném qua 

dây. 

- TCVĐ: Kéo 

cưa lừa xẻ.  

Hoạt động vận 

động 

VĐCB:Lăn bóng 

- TCVĐ: Bóng 

tròn to  

Hoạt động vận 

động 

- VĐVB: Tung 

bóng 

TCVĐ: Kéo cưa 

lửa xẻ  

Hoạt động vận 

động 

-VĐVB:Tung 

bóng lên cao và 

bắt bóng. 

TCVĐ: Bóng tròn 

to.  

MT34, 

MT3, 

MT35, 

MT76, 

MT71, 

MT80, 

MT22, 

MT15 

T3 

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu: Đèn 

ông sao  

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu bạn gái  

Hoạt động tạo 

hình 

- Dự án: Chiếc 

vòng xinh 

(MT76)  

Hoạt động tạo 

hình 

Làm quen với 

cách lăn dọc 

(MT80)  

Hoạt động tạo hình 

Tô nét con đường  

T4 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Nhận biết tay 

phải tay trái của 

bản thân (MT34)  

Hoạt động làm 

quen với toán 

Ôn nhận biết tay 

phải tay trái của 

bản thân  

Hoạt động làm 

quen với toán 

Nhận biết phía 

trước, phía sau, 

phía trên, phía 

dưới của bản 

thân.  

Hoạt động làm 

quen với toán 

Ôn nhận biết 

phái trước phía 

sau, phía trên 

phía dưới của 

bản thân.  

Hoạt động làm 

quen với toán 

- Đếm để nhận 

biết số lượng 1,2 

trên đối tượng  

T5 
Hoạt động khám 

phá 

Hoạt động khám 

phá 

Hoạt động khám 

phá 

Hoạt động khám 

phá 

Hoạt động khám 

phá 



Khám phá Têt 

trung Thu 

Bé giới thiệu về 

bản thân mình. 

(MT35)  

Trò chuyện về 

ngày phụ nữ Việt 

Nam 20/10  

Khám phá các bộ 

phận trên cơ thể 

bé . (MT22) 

Khám phá đồ 

dùng trong gia 

đình bé (MT15) 

T6 

Hoạt động âm 

nhạc 

-DH: Đêm Trung 

Thu  

-Nghe hát: Chiếc 

đèn ông sao  

-TC: Nghe giai 

điệu đoán tên bài 

hát  

Hoạt động văn học 

 

- Thơ: Dán hoa 

tặng mẹ  

Hoạt động âm 

nhạc 

- DH:Cả nhà 

thương nhau. 

- Nghe hát: Cho 

con 

Trò chơi: Ai 

đoán giỏi 

(MT71)  

Hoạt động văn học 

 

- Truyện: Cậu bé 

mũi dài.  

Hoạt động âm nhạc 

- DH : Tôi là cái 

ấm trà  

-NH : Cho Con  

-TC : Nghe giai 

điệu đoán tên bài 

hát  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Quan sát 

- Vườn rau của 

trường 

- Thời tiết 

- Cây thiết mộc 

lan (góc thiên 

nhiên) 

- Cây cau 

-Cây hoa giấy  

* Trò chơi vận 

động 

- Mèo đuổi chuột 

- Lăn bóng 

- Lộn cầu vồng 

- Chó Sói xấu 

tính 

-Dung dăng dung 

* Quan sát 

- Cây xanh 

- Cây hoa hồng 

- Cây rau ngót 

- Cây rau cải 

- Thời tiết 

* Trò chơi vận 

động 

- Mèo đuổi chuột 

- Bóng bay 

- Lộn cầu vồng 

- Gieo hạt 

- Bắt chước tạo 

dáng 

* Trò chơi tự 

chọn 

- Nhặt lá khô  

* Quan sát 

- Cây xanh 

- Cây hoa hồng 

- Cây rau ngót 

- Thời tiết 

-Quan sát cây 

bưởi 

* Trò chơi VĐ 

- Mèo đuổi chuột 

- Bóng bay 

- Lộn cầu vồng 

- Gieo hạt 

- Bắt chước tạo 

dáng 

* Trò chơi tự 

chọn 

- Nhặt lá khô 

* Quan sát 

- Vườn rau của 

trường 

- Thời tiết 

- Cây thiết mộc 

lan  

- Cây cau 

- Cây rau ngót 

* Trò chơi vận 

động 

- Mèo đuổi chuột 

- Lăn bóng 

- Lộn cầu vồng 

- Chó Sói xấu 

tính 

- Dung dăng 

dung dẻ 

* Quan sát 

- Cây xà cừ  

- Cây hoa ngọc 

bút  

- Cây bưởi  

- Thời tiết 

-Quan sát cây 

bưởi 

* Trò chơi VĐ 

- Mèo đuổi chuột 

- Bóng bay 

- Lộn cầu vồng 

- Gieo hạt 

- Bắt chước tạo 

dáng 

* Trò chơi tự 

chọn 

 



dẻ 

* Trò chơi tự 

chọn 

- Chơi tự do 

- Chơi đồ chơi 

ngoài trời 

- Chăm sóc cây, 

nhổ cỏ 

- Vẽ tự do 

- Giao lưu tập 

thể với lớp C1  

- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời 

- Chơi tự do 

- Chăm sóc vườn 

rau 

- Giao lưu với 

lớp C2  

- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời  

- Chơi tự do 

- Chăm sóc vườn 

rau 

- Giao lưu với 

lớp C1  

* Trò chơi tự 

chọn 

- Nhặt lá khô  

- Chơi tự do 

- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời 

- Chăm sóc cây, 

nhổ cỏ 

- Giao lưu với 

lớp C1  

- Chơi với đồ chơi 

ngoài trời  

- Nhặt lá khô  

- Chơi tự do 

- Chăm sóc vườn 

rau 

- Giao lưu với lớp 

C2  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: Xây dựng nhà bé ở khu đô thị,chung cư khu đô thị Việt Hưng  

* Góc phân vai : - Bán hàng,  Nấu ăn 

* Góc học tập : - Xem tranh ảnh về ngày Tết Trung Thu , Bản thân Bé , Ngày 20/10 ngày 

Phụ nữ Việt Nam , Đồ dùng trong gia đình  

* Góc nghệ thuật : - Vẽ tranh về Ngày Tết Trung Thu ,Bản thân bé ., Làm thiệp tặng bà , 

tựng mẹ nhân ngày 20/10 ,,.....  

* Góc thiên nhiên : - Chơi với cát, sỏi, nước - Chăm sóc cây. 

*Góc khám phá :  Làm thí nghiệm : Dự án Hạt mầm yêu thương . (MT61)  

*Góc Văn học: Xem sách báo tranh ảnh , tìm hiểu sách truyện về cảm xúc của bé,Tết 

trung thu ,… (MT62) 

MT61 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Cho trẻ nghe nhạc êm dịu khi ngủ dậy; vận động nhẹ nhàng; chải tóc cho trẻ; trẻ chơi 

trò chơi: Lộn cầu vồng, nu na nu nống, bóng tròn to, gieo hạt,… 

- Rèn trẻ kê ghế vào bàn ăn, ngồi ngay ngăn khi ăn , giữ thói văn minh lịch sự khi ăn , 

súc miệng nước muối , lau miệng đúng cách .  

MT62 

Hoạt động chiều 

- Thơ: “Bé yêu 

Trăng” 

-Trò chuyện về 

ngày Tết Trung 

- Rèn vệ sinh cá 

nhân cho 

trẻ.(Lấy đúng đồ 

dùng cá nhân) 

- Truyện : “Nhổ 

củ cải”  

- Hướng dẫn trẻ 

sử dụng cốc, bát, 

- Rèn vệ sinh cá 

nhân cho trẻ 

-Dạy trẻ vứt rác 

đúng nơi quy 

- Rèn trẻ cách bê 

ghế bằng 2 tay. 

- Thơ: “Miệng 

xinh” 

MT57, 

MT58 



Thu  

- Làm SBTT/7  

- Rèn trẻ nhận 

dấu ở tủ đựng đồ 

cá nhân 

- Hoạt động nêu 

gương cuối tuần  

- DH : “Tay 

thơm tay ngoan “ 

- Chơi đồ chơi 

lắp ghép 

- Lao động vệ 

sinh 

- Hoạt động nêu 

gương cuối tuần 

(MT57)  

thìa đúng cách  

- Làm BT T/5 

- Lao động vệ 

sinh 

- Hoạt động nêu 

gương cuối tuần  

định 

- DH : “Xoè bàn 

tay , năm ngón 

tay”  

- Làm bài tâp 

toán trang 5 

- Lao động vệ 

sinh  

- Hoạt động nêu 

gương cuối tuần  

- Làm BT toán 

trang 10 

- Trò chuyện về 

một số đồ dùng ở 

lớp của bé. 

- Lao động vệ 

sinh 

- Hoạt động nêu 

gương cuối tuần 

(MT58)  

Chủ đề - Sự kiện  
Trung thu yêu 

thương 

Bé giới thiệu về 

mình 

Bố mẹ và con/ 

Dự án: Chiếc 

vòng xinh 

Cơ thể bé Đồ dùng của bé 

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu  Khối trưởng  Giáo viên 

 

25/09/2025 

Đã ký số 

 

25/09/2025 

Đã ký số 

 

25/09/2025 

Đã ký số 

 


